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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
1. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
	Ký hiệu trường
	Tên trường 
Ngành học.
	Mã ngành
	Môn thi/ xét tuyển
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	C38
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI
	
	
	840
	* Vùng tuyển sinh: 
- Các ngành Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Gia Lai.
- Các ngành Ngoài sư phạm: Tuyển thí sinh trong cả nước.
* Phương thức tuyển sinh:

- Các ngành không có môn thi năng khiếu: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. 

- Các ngành có môn thi năng khiếu: 
Lấy kết quả điểm thi môn văn hóa tương ứng trong kỳ thi THPT Quốc Gia và tổ chức thi các môn năng khiếu tại trường.  
- Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT:

Trường chỉ Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT các ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất.
+ Chỉ tiêu: 40% - 60% chỉ tiêu các ngành trên.
+ Tiêu chí xét tuyển: 
- Thí sinh tốt nghiệp THPT

- Đối với các ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin: Tổng điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt từ 15.0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật điểm trung bình môn Văn trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1  của lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Tổng điểm trung bình chung 2 môn Sinh và Toán trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1  của lớp 12 đạt từ 10.0 điểm trở lên.
- Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu.
* Các thông tin khác:

- Đối với ngành Sư phạm: Thí sinh không có dị hình, dị tật; không nói ngọng, nói lắp.

- Đối với thí sinh ngành Giáo dục thể chất: Yêu cầu về thể hình nam cao 1,65m trở lên, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m trở lên, nặng 40kg trở lên.
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 500
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	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	840
	

	
	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Lý, Hóa
	35
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	

	
	Sư phạm Vật lý 
	C140211
	Toán, Lý, Hóa
	35
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	

	
	Sư phạm Hóa học 
	C140212
	Toán, Lý, Hóa
	35
	

	
	
	
	Toán, Hóa, Sinh
	
	

	
	Sư phạm Sinh học 
	C140213
	Toán, Hóa, Sinh
	35
	

	
	Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
	C140215
	Toán, Lý, Hóa
	35
	

	
	
	
	Toán, Hóa, Sinh
	
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	

	
	Sư phạm Ngữ văn 
	C140217
	Ngữ văn, Sử, Địa
	35
	

	
	Sư phạm Lịch sử 
	C140218
	Ngữ văn, Sử, Địa
	35
	

	
	Sư phạm  Địa lý
	C140219
	Ngữ văn, Sử, Địa
	35
	

	
	Sư phạm  Tiếng Anh
	C140231
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	35
	

	
	Giáo dục Thể chất
	C140206
	Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT
	35
	

	
	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Ngữ văn, Thanh nhạc, Năng khiếu Âm nhạc (Thẩm âm, Tiết tấu)
	30
	

	
	Sư phạm Mỹ thuật
	C140222
	Ngữ văn, Hình họa, Trang trí.
	30
	

	
	Giáo dục Tiểu học 
	C140202
	Toán, Lý, Hóa
	90
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	

	
	
	
	Ngữ văn, Sử, Địa
	
	

	
	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm và Hát)
	100
	

	
	Tiếng Anh 
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	80
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	

	
	Quản trị văn phòng 
	C340406
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	80
	

	
	
	
	Ngữ văn, Sử, Địa
	
	

	
	Công nghệ Thông tin 
	C480201
	Toán, Lý, Hóa
	80
	

	
	
	
	Toán, Lý, Tiếng Anh
	
	


2. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG:

	Mã trường
	Tên ĐH, HV và các trường ĐH, CĐ
	Người

liên hệ
	Họ và tên
	Điện thoại
	Fax
	Mobile
	E-mail

	C38
	Tên trường: Cao đẳng sư phạm Gia Lai
	GĐ/HT
	Trịnh Đào Chiến
	059-3877198
	
	0903593258
	trinhdaochiengialai@gmail.com

	
	Địa chỉ:126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Gia Lai
	PGĐ/PHT phụ trách ĐT
	Nguyễn Văn Long
	059-3877564
	
	0914302845
	nvlongialai@yahoo.com.vn

	
	ĐT phòng HC: 059-3877244
	TP-ĐT
	Nguyễn Thị Thu Hà
	059-3877365
	
	0978719229
	hatuong96@gmail.com

	
	Fax HC: 059-3877312
	Phòng ĐT
	Lê Thái Bảo
	059-3877365
	
	0985019067
	thaibaogialai@gmail.com

	
	Website: cdspgialai.edu.vn
	PT MT
	Vũ Chí Hiếu
	059-3877365
	
	01636060011
	hieuvc@gmail.com


3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 
	NGƯỜI LẬP BIỂU


	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


                                     Lê Thái Bảo







TS. Nguyễn Văn Long
                                  (ĐT: 0985019067

                 Email: bants.c38@moet.edu.vn)






